
stt Họ và tên học viên Ngày sinh Địa chỉ xe g. chú

1 TRẦN HUY HOÀNG 27/01/2006 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

2 NGUYỄN CAO ANH NGUYÊN 05/05/1996 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

3 NGUYỄN PHÚ HỮU 15/01/1989 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

4 TRẦN VĂN CHIẾN 20/02/2001 P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

5 NGUYỄN VĂN THÀNH 04/07/2003 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

6 NGUYỄN HÀ YẾN 23/05/2004 P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

7 TRẦN THỊ THU THẢO 21/02/1993 P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

8 PHẠM PHÚ HÒA 21/04/1996 X. Duy Châu, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam

9 TRƯƠNG MINH HIẾU 16/10/2000 P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

10 TRẦN VIẾT VƯƠNG 02/05/2003 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

11 TRẦN DUY LINH 01/09/1998 X. Triệu Thành, H. Triệu Phong, T. Quảng Trị

12 NGUYỄN THỊ THANH MINH 20/06/1995 X. Ea KPam, H. Cư M'gar, T. Đắk Lắk

13 NGUYỄN THỊ TRÍ VY 28/10/1991 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

14 LÊ VĂN TÀI 19/10/2002 P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

15 NGUYỄN THANH TÙNG 22/12/1998 P. Nam Dương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

16 LÊ THANH NGỌC 02/02/1973 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

17 NGUYỄN TỚI 28/01/1975 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

18 ĐỖ NGUYỄN MINH ANH 14/01/1997 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

19 ÔNG VĂN KHẢI 25/03/1998 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

20 DƯ MINH VỊ 24/10/2003 P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

21 TRẦN LÊ ÁNH VY 23/08/2002 P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

22 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 24/06/2004 X. Kỳ Hoa, H. Kỳ Anh, T. Hà Tĩnh

23 VÕ THỊ KIM HẬU 05/09/2000 X. Ea Ngai, H. Krông Búk, T. Đắk Lắk

24 ĐỖ VĂN NGHĨA 12/04/1998 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

25 TRƯƠNG NGUYÊN THẮNG 20/12/2003 P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

26 TRẦN SƠN 20/02/1983 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

27 PHẠM ĐÌNH HIẾU 28/09/2003 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

28 NGUYỄN ĐOÀN TUẤN KHANH01/01/2004 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

29 LƯU QUỐC THĂNG 06/10/2003 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
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30 LÊ ĐỨC TÍN 15/08/2003 P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

31 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC HUY 12/09/2003 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

32 NGUYỄN MẬU KHUYẾN 01/04/2003 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

33 ĐẶNG QUỐC TRUNG 20/11/1999 P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

34 ĐẶNG QUANG VINH 14/11/2003 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

35 KIỀU VĂN ĐỒNG 18/05/2002 P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

36 LÊ VĂN NHÂN 28/03/2002 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

37 PHAN VĂN NIÊN 23/03/1998 X. Bình Lãnh, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam

38 VÕ VĂN ĐỨC 19/12/2003 P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

39 NGUYỄN THANH THƯỜNG 11/01/2001 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

40

41 NGUYỄN ĐÌNH KHOA 31/05/2005 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

42 PHAN CÔNG HUY 04/07/1999 P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

43 CHU VĂN ĐỨC 07/06/1998 X. Quảng Vinh, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa

44 HOÀNG HÀ MY 02/01/1998 X. Ia Phìn, H. Chư Prông, T. Gia Lai

45 VÕ NGUYỄN THỤC QUYỀN 25/03/1998 X. Điện Minh, TX. Điện Bàn, T. Quảng Nam

46 NGUYỄN VĂN KHANG 29/10/2002 X. Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

47 LƯƠNG HOÀI NAM 06/12/2003 P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

48 NGUYỄN VĂN THẠNH 06/09/2003 X. Hòa Ninh, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

49 ĐẶNG VĂN VIÊN 27/11/2003 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

50 NGUYỄN ĐĂNG THỊNH 18/08/2003 P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

TỔ 1 PHỤ TRÁCH
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Nguyễn Đình Thanh

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 9 năm 2024
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KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


